LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 6/1/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

31/12

	Thứ 3

1/1.2019
	Thứ 4

2/1

	Thứ 5

3/1

	Thứ 6

4/1

	Thứ 7

5/1
	Cn

6/1

	Y3K49C
31.12-27.1.2019
Lý thuyết
	ĐHYD
	
	
	7h-9h B511
 Hội chứng tắc ruột
Ts Anh
	
	7h-9h A313
Triệu chứng học tiết niệu.Khám bụng

Ths Thảo
	
	

	Y3K49D

31.12-27.1.2019
Lý thuyết
	ĐHYD
	
	
	9h-11 B304
Hội chứng tắc ruột

Ts Anh
	
	9h-11 B202
Triệu chứng học tiết niệu.Khám bụng

Ths Thảo
	
	

	Y4K48

Tc07

31.12-6.1.2019
Lý thuyết
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	C306 7h-9h
Sỏi tiết niệu
Bs Thảo
	

	Y4K48

Tc08

31.12-6.1.2019
Lý thuyết
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	C307 9h-11h

Sỏi tiết niệu
Bs Thảo
	

	CT47D Bệnh

học

Tuân 3/7
	BV

Gang

thép
	
	
	7h45-8h15

GLS Bs AnhB
(Báo cáo sĩ số cho ĐT)
9h-11h. Đi buồng

CT: AnhB
TH: Sơn
	8h30

GLS Ts Chiến
9h-11h

NCCB 
Ts Chiến
	8h30
GLS Bs Sửu
9h-11h

NCCB 
Bs Sửu
	
	

	K48

TC 07

Tuần 2/10
	BVTƯThái Nguyên

Tầng 2

92 SV
	
	
	6h45-7h30
Ts Nhật
Tầng 6
7h-10h Điều  trị tại buồng bệnh
10h ĐB

CT:Ái
TH: Toản

TN:Minh

TK: Sơn

LN: Nhật
Ngoại nhi: Việt

	6h45-7h45 GLS PGS Quý

10h

NCCB
Bs Dũng
	6h45-8hGLS 
Ts Anh
8h-9h Điêu trị

9h30 ĐB

CT Dũng

TK Hoàng
TN :Quý
TH Chung

Ngoại nhi Việt

TM Nhật
	
	

	K48

TC08
Tuần 2/10 

	Bệnh viên A
90 SV
	
	
	8h-9hGLS
 Bs Đức B
(Báo cáo sĩ số cho ĐT)

	8h-9h GLS

GLS TsHoàng
9h-10h Điều trị

10h Bệnh án ngoại khoa
TsHoàng
	8h-9h GLS 

BS AnhB
9h-10h Điều trị

10h vận động sau mổ kết xương
Bs AnhB
	
	

	Y6K46 T05

(5.1,5.3,5.4 và 5.5)
Tuầ 4/7

	ngoại tk tầng 2

BVTW
	
	
	8h-8h30
Ts Hoàng
8h30-9h30

Điều trị

9h30 ĐB

CT :Dũng
TH :Đức A
TN: Hải

TK :Sửu
Ng Nhi Sơn

LN :Nhật
	8h-8h30

GLS .Bs Dũng
8h30-9h30

Điều trị
10h Chuyên đề Hậu môn nhân tạo

PGS Quý
( tầng6)

	8h-8h30

GLS .TsNhật
9h30 ĐB

CT :Ái
TH :ĐứcA
TN: Hải

TK :Chiến
Ng Nhi Sơn

LN :Nhật
	
	

	Y6K46 T06
(6.1, 6.2, 6.3, 6.4,6.5)

Tuần 4/7
	Khoa Ngoại TN tầng 6
	
	
	6h45-7h30
PGS Quý
8h30-9h30

Điều trị
10h Chuyên đề Hậu môn nhân tạo
PGS Quý

	8h-8h30

GLS TS Nhật
8h30-9h30

Điều trị

9h30 ĐB

CT :AnhB
TH :Chung

TN: Hải

TK :Sửu (9h)
Ng Nhi Sơn

LN :Nhật

	8h-8h30

GLS .TS Chiến

	
	

	Y6K46 TC5+6
	ĐHYD

BVT tầng 3
	
	
	7h45-8h30

GLS BS Binh
8h30-9h30 Điều trị

9h30ĐB

Bs Phương
Bs Huy
	7h45-8h30

GLS BS Bình
8h30-9h30 Điều trị

9h30NCCB
Ts Anh
	7h45-8h30

GLS BS Phương
8h30-9h30 Điều trị

9h30NCCB
Ths huy
	
	

	CKI K22

CTCH
5.11 đến 2.2.2019
	Tầng3

CTCH
	
	
	Tham gia mổ

Bs Dũng
	Tham gia mổ

Bs Cường
	Tham gia mổ

Bs Tráng

10h. Kiểm tra GHP

Bs Sửu
	
	

	Nội trú K11

CTCH

19.11-12.1.2019
	Tâng 3

CTCH
	
	
	Tham gia mổ

Bs Cường
	Tham gia mổ

Bs Tráng
	Tham gia mổ

Bs Dũng
	
	

	Nội trú K12

Tiết niệu

(18)

4.12 đến 24.2.2019
	Tâng 6 Tiết niệu
	
	
	Tham gia mổ

PGS Quý


	Tham gia mổ

PGS Quý

9h. Kiểm tra TX1

Bs Sửu


	10h. Các bệnh lý bẩm sinh cơ quan tiết niệu

Bs Phương


	
	

	CKI K21

TK-SN-LN

Đợt 5 1.10- 20.1.2018
	
	
	
	10h. NCCB

Bs Sửu

(tầng 2 Ngoại TK)
	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	

	CKII K11 Thái Nguyên
TC

LN-TM

26.11 đến 18.1.2019
	Tầng 5

Ngoại LN-TM
	
	
	Tham gia mổ


	10h30
Ls Mở ngực

Ts Nhật


	10h.PT tim mở

Ts Nhật


	
	

	CKII K11 BG

TC

Ngoại nhi

26.11 đến 6.1.2019
	BVĐK Bắc Giang
	
	
	Tham gia mổ

Bs Đồng


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

Bs Đồng


	Thi Kết thúc học phân ngoại nhi
           Quý, Đồng,Sửu

	CKII K11 Bắc Ninh
TC TK-SN

15.12.2018
	BVĐK 
Bắc Ninh
	
	
	Tham gia mổ

Bs Hùng


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

Bs Tùng


	

	CKII K11 Phú thọ

CTCH

26/11/2018-18/01/2019
	BV ĐK Phú Thọ
	
	
	Tham gia mổ

Bs Hải
	LS CT cột sống liệt tủy

Bs Sơn
	Tham gia mổ

Bs Hải
	

	CKI K22 PT

Tiết niệu

5.11 đến 2.2.2019


	BV ĐK Phú Thọ
	
	
	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

Bs Tuấn
	Tham gia mổ


	

	Bộ môn
	7h30 thứ 4 ngày 2.1.2019. Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 01/2019 khối cán bộ, viên chức, người lao động. AnhA, Thủy, Hoàng, Sửu
14h-17h thứ 4 2.1.2019 Hội nghị liên tịch lần II (Hội nghị CBVC năm học 2018-2019). Ts Anh
14h30 ngày thứ 4 2.1.2019.    Chấm thi KTHP Y3
                                                         ĐứcA +Sửu

14h-17h thứ 5 ngày 3.1.2019.Tập huấn phê duyệt hồ sơ đạo đức đề tài cấp cơ sở. Phòng KH, CN và HTQT chuẩn bị nội dung.PH1

Hoàng, Anh, Sửu, Chiến, Nhật
7h30 -12h thứ 6 ngày 5.1.2019.Đại hội công nhân viên chức 2018  trường. Mời các Đại biểu được bầu của Bộ môn dự.Tầng 10

Phụ trách quản lý các lớp lâm sàng bệnh viện

Phụ trách Y3K49C: Ts Chiến

Phụ trách Y3K49D: Bs ĐứcA +Bs Sửu

Phụ trách Y4TC07 : Bs Dũng
Phụ trách Y4TC 8: Ts Hoàng

Phụ trách Y6TC 05: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 06: Ts Nhật

Phụ trách NT 11  tín chỉ CTCH: Bs Dũng

Nội trú K12 Tiết niệu: PGS Quý

CKII K11 Thái nguyên: TC LN-TM: Ts Nhật

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K21.TK-SN Nhi: Ts Chiến

CKII K11 Phú thọ: TC CTCH: TsSơn+ CKII Bs Hải + Bs Bảy
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội

                                           Bs ĐứcA, Bs Ái  chuẩn bị báo cáo luận văn tốt nghiệp nội trú vao tuần tiếp the0




LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 6/1/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

31/12

	Thứ 3

1/1.2019
	Thứ 4

2/1

	Thứ 5

3/1

	Thứ 6

4/1

	Thứ 7

5/1
	Cn

6/1

	K49C1:

N01+02
/K49D1:N01+N02+1/2N05
Tuân 1/10
	BVA
	C1
	C1
	13h30. Tiếp nhận phổ biến qui chế
K49C

Bs Sửu

16h. Khám một bệnh nhân chấn thương vận động

Bs Sửu

Tâng 2 Ngoại TK
	13h. Tiếp nhận phổ biến qui chế
K49C

Bs Sửu

16h. Khám một bệnh nhân chấn thương vận động

Bs Sửu

Tâng 2 Ngoại TK
	13h30 D1

Ts Hoàng

16h. Khám bệnh nhân đau bụng cấp

            BsĐứcA

	13h30D1/C1

C1 Học bù

GLS Ths Thảo

15h30: Khám bụng

Ths Thảo
	

	K49C2:

N03+04

/K49D2:

N03+N04+1/2N05
Tuân 1/10
	BVTW

Tẩng 2
Khoa Ngoại TK
	C2
	C2
	
	
	13h30 D2

GLS PGS Quý
16h. Khám bệnh nhân đau bụng cấp

            Ts Nhật

	13h30 D2/C2

C2 học bù
GLS Bs Ngân

15h30: Khám bụng

N1:Đức A

N2: ĐứcB
	

	CT47D

BH

Tuân 3/7
	ĐHYD
	
	
	A315

13h-16h
Bỏng

Bs Dũng
	A314

13h-16h
Vết thương bàn tay, Phân mềm
Bs AnhB
	A315

13h-15h
Gãy xương chi dướí
Bs Ái
Kiểm tra TX1

16h-16h15

N1: Thủy

N2:Ái


	A206
13h-15h
Chấn thương , Vết thươngSọ não

Ts Chiến


	

	Y6K46 
Lớp 5
Tuần 4/7

	ĐHYD
	
	
	C409 13h-15h
Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng
	C307 13h-15h
U não

Ts Chiến


	C307   13h-15h

Dị tật HMTT. Phinh đại tràng bẩm sinh

Ts Anh
KTTX1

16h45-17h

N1:Thảo

N2:Đức A

N3:Dũng
	
	

	Y6K46 
Lớp 06

Tuần 4/7

	ĐHYD
	
	
	C410 15h-17h

Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng
	C307 15h-17h
U não

Ts Chiến

	C409 15h-16h30
Dị tật HMTT. Phinh đại tràng bẩm sinh

Ts Anh

KTTX1

16h45-17h

N1:Thủy

N2:Ngân

N3:ĐứcB
	
	

	Y4K48 TC07

Tuần 02
	ĐHYD
	
	
	
	13h-15h 
GĐ C410

Chấn thương Ngực

Ts Nhật
	13-15h 

C409

CT Tiết niệu

Bs Thảo
	
	

	Y4K48 TC08

Tuần 02
	ĐHYD
	
	
	
	15h-17h 
GĐC410 
Chấn thương Ngực

Ts Nhật


	15h-17h
 C204

CT Tiết niệu

Bs Thảo
	
	

	Nội trú K11

CTCH/


	VPBM Tầng 7
	
	
	16h. Kiểm tra GHP
Bs Sửu

VPBM Tầng 7
	
	
	

	Nội trú K12 Ngoại tiết niệu
	Liên hệ vớicác Thây
	
	
	16h. Chuyên đề  dị tật tiết niệu

( học viên chuẩn bị trước nội dung và báo cáo)

Bs Phương
	16h. Giao ban nội trú K11 và K12

Bs Sửu

Tâng 7 VPBM
	16h. Giao ban nội trú K11 và K12

Bs Sửu

Tâng 7 VPBM
	

	CK1K22

CTCH
	VPBM
	
	
	16h. Kiểm tra TX2

Bs Sửu

VPBM Tầng 7
	
	
	

	CKI K21

TK-SN-Nhi
	Tâng 5 LN-TM
	
	
	14h. Mảng sươn di động Ts Nhật
	16h. Kiểm tra GHP

Bs Sửu

VPBM Tầng 7
	14h. Mảng sươn di động/PT nội soi timmạch

 Ts Nhật
	

	CKII K11 Thái Nguyên
TC LN-TM
	Tâng 5 LN-TM
	
	
	
	
	14h. Mảng sươn di động/PT nội soi timmạch

 Ts Nhật
	

	CKII K11 Phú thọ

CTCH
	Khoa CTCH
	
	
	
	Ôn thi
	
	Kiểm tra TX va GHP
Bs Bảy +Bs Hải

	CKII Bắc Giang

Ngoại Nhi
	BVĐK BG
	
	
	Bs Đồng
	
	Bs Đồng
	

	CKII Bắc Ninh

TK-SN
	BVĐK BN
	
	
	
	
	
	Bs Sơn

	Bộ môn
	7h30 thứ 4 ngày 2.1.2019. Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 01/2019 khối cán bộ, viên chức, người lao động. AnhA, Thủy, Hoàng, Sửu
14h-17h thứ 4 2.1.2019 Hội nghị liên tịch lần II (Hội nghị CBVC năm học 2018-2019). Ts Anh
14h30 ngày thứ 4 2.1.2019.    Chấm thi KTHP Y3
                                                         ĐứcA +Sửu

14h-17h thứ 5 ngày 3.1.2019.Tập huấn phê duyệt hồ sơ đạo đức đề tài cấp cơ sở. Phòng KH, CN và HTQT chuẩn bị nội dung.PH1

Hoàng, Anh, Sửu, Chiến, Nhật
7h30 -12h thứ 6 ngày 5.1.2019.Đại hội công nhân viên chức 2018  trường. Mời các Đại biểu được bầu của Bộ môn dự.Tầng 10

Phụ trách quản lý các lớp lâm sàng bệnh viện

Phụ trách Y3K49C: Ts Chiến

Phụ trách Y3K49D: Bs ĐứcA +Bs Sửu

Phụ trách Y4TC07 : Bs Dũng
Phụ trách Y4TC 8: Ts Hoàng

Phụ trách Y6TC 05: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 06: Ts Nhật

Phụ trách NT 11  tín chỉ CTCH: Bs Dũng

Nội trú K12 Tiết niệu: PGS Quý

CKII K11 Thái nguyên: TC LN-TM: Ts Nhật

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K21.TK-SN Nhi: Ts Chiến

CKII K11 Phú thọ: TC CTCH: TsSơn+ CKII Bs Hải + Bs Bảy
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội

                                           Bs ĐứcA, Bs Ái  chuẩn bị báo cáo luận văn tốt nghiệp nội trú vao tuần tiếp the0




